	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BAN QUẢN LÝ

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /KCN.ĐN-TTCNVT
V/v: Cung cấp thông tin KCN
	          Biên Hòa, ngày  01  tháng 8  năm 2007


Kính gửi: Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty hạ tầng 
                            Khu Công nghiệp
Ban Quản Lý Các Khu Công nghiệp Đồng Nai đang xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) Khu Công nghiệp và sẽ đưa lên trang web (WebGis) để quảng bá các Khu Công nghiệp, thu hút đầu tư. Để thông tin chính xác, nhất quán Ban Quản lý đề nghị quý Công ty điền vào mẫu gửi kèm và gửi về Ban Quản lý trước ngày 10/8/2007.  

Trong quá trình thực hiện nếu có gì cần trao đổi xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Viễn thông (DIZATIS)

Điện thoại: 061.399.2023-  Fax: 061.3994636  -    Email: info@dizatis.com.vn







    Cc:  dizatis@yahoo.com.vn

Ban Quản lý mong nhận được sự phối hợp của quý Công ty.
Trân trọng.

	Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT, TTCNVT
	Q. TRƯỞNG BAN

Võ Thanh Lập


PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

(Về việc cung cấp thông tin cho dự án Gis )

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
A. THÔNG TIN NGƯỜI GHI PHIẾU:

1. Tên người điền thông tin:…………………………………………………………..
2. Số điện thoại liên lạc:………………………Mobile:……………………...............
3. Email:

Xin quý Ông/Bà điền vào thông tin của Công ty mình theo các tiêu chí sau:
B. THÔNG TIN CUNG CẤP:

I. KCN:

1. Tên KCN:
    - Tên Tiếng Việt:
……………
    - Tên Tiếng Anh:

2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại:………………..……. Fax:……………………………………………

4. Email:…………………………Website:…………………………………………

5. Giấp phép Đầu tư /Giấy chứng nhận Đầu tư/ Quyết định thành lập KCN (gốc):
    - Số Ký Hiệu (Số quyết định thành lập):

    - Ngày thành lập (ngày/tháng/năm):
         - Cơ quan cấp:


6. Giấy phép Đầu tư điều chỉnh/ Giấy chứng nhận Đầu tư  điều chỉnh /Quyết định điều chỉnh (tính từ đầu đến thời điểm lập phiếu này):
	Số ký hiệu
	Ngày điều chỉnh
	Cơ quan điều chỉnh

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7. KCN thuộc Huyện/TP nào (tên Huyện/TP):
…………….
8. Diện tích đất KCN:
    - Tổng Diện Tích (ha):


    - Diện tích dùng cho thuê (ha):

    Trong đó:
        + Diện Tích Đã Cho Thuê (ha):


        + Diện tích đã có cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho thuê (ha):


        + Diện tích còn trống và chưa xây dựng cơ sở hạ tầng (ha):


    - Thời hạn thuê đất (năm):


        + Thời gian bắt đầu (ngày/tháng/năm):


        + Thời gian kết thúc (ngày/tháng/năm):

    - Đơn giá cho thuê đất (USD/m2/năm): 

9. Vốn đầu tư:                                                                                                               
    - Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN (theo dự án):………………………..(đồng)
    - Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN (thực hiện) từ đầu đến nay:………...(đồng)
10. Ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN:


II. Thông tin hạ tầng KCN:
IIa. Công ty hạ tầng:
1. Tên Công ty hạ tầng:
    - Tên tiếng Việt:

    - Tên tiếng Anh:

    - Tên giao dịch:

2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại:………………..……. Fax:……………………………………………
4. Email:…………………………Website:…………………………………………
5. Loại hình công ty hạ tầng:

[image: image1]    
IIb. Chủ đầu tư Công ty hạ tầng:
	Họ tên
	Quốc gia
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Fax
	Email

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IIc. Lãnh đạo Công ty hạ tầng:
1. Tên [Họ tên người đứng đầu Công ty]:

2. Chức vụ (Ghi rõ Giám đốc, Tổng Giám đốc):

3. Địa chỉ:


4. Điện thoại:………………..Fax:…..………..Email:……………………………...
IId. Dịch vụ hạ tầng KCN: 

1. Nguồn Điện:
- Điện lưới quốc gia:

      + Công suất cấp (KVA):


      + Đơn giá (VNĐ/KWh):


      + Số km đường dây điện (trong KCN):


- Nguồn điện riêng:
      + Tên nhà máy điện (chủ đầu tư):


      + Tên nguồn điện:

      + Vốn đầu tư (USD):


      + Công suất cấp (KVA):

      + Đơn giá (VNĐ/Kwh):


      + Số km đường dây điện:


2. Nguồn Nước:
     + Tên nhà máy cấp nước:


     + Vốn đầu tư (USD):


     + Công suất cấp (m3/h):


     + Đơn giá (VNĐ/m3):


     + Số km đường ống nước:


3. Nhà máy xử lý nước thải:
     + Vốn đầu tư (USD):

     + Công suất nhà máy:


     (nếu nhà máy đang hoạt động ghi vốn Đầu tư và công suất thực tế; nếu chưa hoạt động ghi theo dự án).
     + Phí xử lý nước thải (USD/m3):

     + Tiêu chuẩn xử lý nước thải theo quy định:


     + Tình trạng xử lý nước thải tập trung:


[image: image2]
4. Đường giao thông:
     + Vốn đầu tư (USD):


     + Số km đường giao thông:


5. Phí sử dụng hạ tầng (USD/m2/năm):

- 5 năm đầu: 
……………
- Năm thứ 6 trở đi: 
……………
- Trả 1 lần: ………………………………………………………(đến năm ………). 
6. Thông tin liên lạc:
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7. Dịch vụ hành chính tai chỗ: 

[image: image4]
8. Các dịch vụ khác tại KCN:


[image: image5]
III. Thông tin khác:
IV. Hình ảnh KCN điển hình, đẹp để đưa lên Website giới thiệu, kích thước 250x250)
…………, ngày……tháng…   năm 2007
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)[image: image6.emf] 

 


Công ty mẹ - con





Đường truyền khác





Loại hình khác





Đơn vị sự nghiệp có thu





Tập đoàn kinh tế





Công ty nhà nước





Doanh nghiệp tư nhân





Đang xây dựng





 Chưa xây dựng





Đang hoạt động





Công ty hợp danh





Công ty cổ phần





Công ty TNHH 2 thành  viên





Công ty TNHH 1 thành  viên





Đường truyền internet Leaseline





Di động





Điện thoại cố định





Đường truyền internet ADSL





Đại diện Ban Quản lý





Hải quan





Đồn Công an





Ngân hàng





Khác





Khu nhà ở cho chuyên gia bên cạnh KCN





Trường dạy nghề





Sân Tennis





Sân golf bên cạnh KCN 





Nhà hàng





Khu nhà ở cho công nhân bên cạnh KCN
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Số 26, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 061.389.2378     Fax: 061.389.2379      E-Mail diza@diza.vn      Website  http://www.diza.vn      

